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Bài 1. (1,5 điểm) Cho hàm số

y  1 x2
2

có đồ thị  P  và đường thẳng d  : y   3 x 1.
2

a) Vẽ  P  và d 

trên cùng mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của  P  và d 

bằng phép tính.

Bài 2. (1 điểm) Cho phương trình

3x2  x  6  0

có hai nghiệm

x1, x2 . Không giải phương


trình, hãy tính giá trị của biểu thức: 

Bài 3. (0,75 điểm) Thời gian Trái Đất quay trọn một vòng quanh Mặt Trời là 365 ngày 6 giờ. Vì một năm dương lịch được quy định là 365 ngày nên cứ 4 năm dương lịch sẽ thừa lại 24 giờ, tương ứng với 1 ngày. Ngày này được quy ước cộng dồn vào tháng Hai của năm đó, gọi là năm nhuận. Vì thế, năm nhuận dương lịch là năm mà tháng Hai sẽ có 29 ngày. Để xác định năm nhuận, người ta lấy số năm chia cho 4; nếu chia hết thì là năm nhuận, nếu chia có dư thì là năm không nhuận.
a) Hỏi năm 2020 có phải là năm nhuận dương lịch hay không?
b) Giờ Trái Đất là một sự kiện quốc tế được diễn ra hằng năm vào ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 3. Sự kiện này được tổ chức nhằm đề cao việc tiết kiệm điện năng, từ đó giảm lượng khí CO2 – một trong những nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính – ra ngoài môi trường. Biết rằng sự kiện Giờ Trái Đất 2020 diễn ra vào ngày 28/03/2020. Hỏi sự kiện Giờ Trái Đất diễn ra vào ngày nào trong năm 2021?
 (
y
x
)Bài 4. (0,75 điểm) Nhân dịp lễ 30/4 và 1/5, gia đình

An về quê thăm ông bà nội. Lúc 7 giờ sáng, cả gia đình bắt đầu lên ô tô xuất phát, quãng đường từ nhà An đến nhà nội là 200 km. Trong quá trình di chuyển, An nhận thấy mối liên hệ giữa khoảng cách y (km) của ô tô so với nhà An và thời điểm đi x (giờ) của ô tô là một hàm số bậc nhất y  ax  b có đồ thị
như hình vẽ bên.
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Giờ

a) Xác định các hệ số a và b.
b) Hỏi lúc 9 giờ 30 sáng thì An còn cách nhà nội bao nhiêu kilomet?
Bài 5. (1 điểm) Vào đầu năm 2020, anh Hoàng chia khoản tiền 1 tỉ 500 triệu đồng mà anh đang có thành hai phần: một phần anh gửi tiết kiệm kì hạn 1 năm vào ngân hàng với mức lãi suất 7%/năm (theo hình thức lãi kép); một phần thì anh đầu tư vào một công ty thương mại. Biết rằng sau đúng 1 năm, dưới sự ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh COVID-19 thì tình hình kinh doanh khó khăn, khoản đầu tư vào công ty đã bị lỗ 10,5%. Anh Hoàng rút khoản tiền lãi

từ ngân hàng ra thì vừa đủ để bù lỗ. Tính số tiền anh Hoàng đã đầu tư vào công ty thương mại.
Bài 6. (1 điểm) Một doanh nghiệp chuyên kinh doanh xe gắn máy. Hiện nay, doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe Future với chi phí nhập hàng là 25 triệu đồng một chiếc và niêm yết giá bán ra thị trường để đạt lợi nhuận mỗi chiếc là 30%. Với giá bán này, số lượng xe mà khách hàng mua trong năm vừa rồi là 450 chiếc xe.
a) Tính doanh thu từ dòng xe Future Fi mà doanh nghiệp thu về trong năm vừa rồi.
b) Năm nay, với mục tiêu đẩy mạnh thêm lượng tiêu thụ dòng xe này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán 4% so với giá bán hiện tại. Ước tính với giá bán này, cuối năm họ sẽ đạt doanh thu cao hơn năm ngoái 3 159 000 000 đồng nhờ lượng xe tiêu thụ tăng lên so với năm ngoái. Hỏi lượng xe tiêu thụ ước tính trong năm nay là bao nhiêu xe?
[image: ]Bài 7. (1 điểm) Để làm thí nghiệm về sự nổi của các vật thể, Minh chuẩn bị một cốc thủy tinh với dạng lòng trong hình trụ có đường kính đáy là 6cm và chiều cao 10cm; một quả bóng bàn tiêu chuẩn của các giải đấu quốc tế có dạng hình cầu đường kính 40mm. Minh bỏ quả bóng bàn vào trong cốc, rót từ từ vào cốc 200cm3 nước và đo được mực nước dâng cao 7,2cm.
a) Tính thể tích của quả bóng bàn.
b) [image: ]Tính tỉ lệ thể tích phần nổi của của quả bóng bàn trong thí nghiệm trên.
Biết công thức xác định thể tích của khối cầu bán kính


R là V

 4  R3
3


và công thức tính thể tích hình trụ bán

kính r, chiều cao h là V '  r2h. Lấy   3,14 và các kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai.

Bài 8. (3 điểm) Cho ABC nhọn  AB  AC 

nội tiếp đường tròn O

có hai đường cao

AD, CF cắt nhau tại H .

a) Chứng minh: tứ giác CDFA nội tiếp đường tròn và BD.BC  BF.BA.

b) Tia BH cắt AC tại

E. Gọi K là trung điểm của

BC.

Qua

K, dựng đường thẳng d

vuông góc với

HK.

Đường thẳng d lần lượt cắt tia

AB,

AD,

AC tại N,

G và S.

Chứng minh: tứ giác HESK nội tiếp và BHK đồng dạng ASG.

c) Chứng minh: G là trung điểm của đoạn thẳng NS và   

---Hết---




NS 2
HK 2

 4 AG .
HD
BỔ SUNG BÀI TOÁN XÁC SUẤT
[bookmark: _GoBack]Một chiếc hộp có chứa 5 tấm thẻ cùng loại, được đánh số lần lượt là 1; 4; 5; 10; 16. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 tấm thẻ từ hộp.
a/ Xác định không gian mẫu và số kết quả có thể xảy ra với phép thử.
b/ Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
A: “ Tích các số ghi trên 2 tấm thẻ chia hết cho 5”
B: “ Tổng các số ghi trên 2 tấm thẻ lớn hơn 14”
ĐÁP ÁN:
a/ Không gian mẫu:
𝛀 = 
Số kết quả có thể xảy ra: n(𝛀) = 10
b/ Có 7 kết quả cho tích 2 số ghi trên tấm thẻ chia hết cho 5 nên n(A) = 5
Xác suất của biến cố A là P(A) =  = 
Có 5 kết quả cho tổng 2 số ghi trên tấm thẻ lớn hơn 14 nên n(B) = 5
Xác suất của biến cố B là P(B) =  = 
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	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1:
1,5
điểm
	[image: ]a) HS lập bảng giá trị  P  đúng
HS vẽ  P  đúng
HS lập bảng giá trị và vẽ d 
đúng






	0.25x3

	
	b) Phương trình hoành độ giao điểm



	


Với x  2 thì 


Với x  1 thì 

Vậy toạ độ giao điểm của  P  và d  là 2; 2 và 

	0,25x3

	Bài 2:
1 điểm
	

Theo hệ thức Vi-et ta có  


 

	0,25x4

	Bài 3:
0,75 điểm
	a. Ta có: 2020 chia hết cho 4
Nên năm 2020 là năm nhuận dương lịch.
b. 2021 không chia hết cho 4 nên năm 2021 không là năm nhuận dương lịch
Từ 28/03/2020 đến 28/03/2021 có 365 ngày = 52.7 + 1 Ngày 28/03/2021 là ngày Chủ nhật
Năm 2021, sự kiện Giờ Trái Đất diễn ra vào ngày thứ bảy, 27/03.

	0.25x3

	Bài 4:
0,75 điểm
	a)
Với x  7 thì y  0, ta được: 7a  b  0
Với x  11 thì y  200, ta được: 11a  b  200
Ta có hệ phương trình:

 
Ta có: y  50x  350
b)
Với x  9,5 thì y  50.9,5  350  125km
Lúc 9h30 thì An còn cách nhà nội: 200 125  75km
	0.25x3

	Bài 5:
1 điểm
	Gọi x (đồng), y (đồng) lần lượt là số tiền anh Hoàng gửi tiết kiệm ngân hàng và số tiền đầu tư vào công ty thương mại.
0, x, y,1500000000

Vì khoản tiền đem chia thành hai phần (gửi ngân hàng và kinh doanh) nên ta có: x  y  1500000000 1
Khoản tiền lãi từ ngân hàng sau đúng 1 năm là: x.7%
Số tiền lỗ sau 1 năm đầu tư vào công ty là: y.10,5%
Do anh Hoàng rút khoản tiền lãi từ ngân hàng ra thì vừa đủ để bù lỗ nên ta có: x.7%  y.10,5%  0,07x  0,105y  0	2
Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình:

(nhận)
Vậy số tiền anh Hoàng đã đầu tư vào công ty thương mại là
600000000 đồng

	0.25x4

	Bài 6:
1 điểm
	Giá niêm yết của một chiếc xe Future để đạt lợi nhuận 30% là:
25.1 30%  32,5 (triệu đồng)
Doanh thu từ dòng xe Future Fi mà doanh nghiệp thu về trong năm vừa      rồi
32,5.450  14625 (triệu đồng)  14625000000 (đồng)
Giá bán của một chiếc xe Future sau khi đã giảm 4% là:
32,5.1 4%  31, 2 (triệu đồng)  31200000 (đồng)
Doanh thu ước tính sẽ đạt được trong năm nay là:
14625000000  3159000000  17784000000  (đồng)
Lượng xe tiêu thụ ước tính trong năm nay là:
17784000000 : 31200000  570 (chiếc xe)
	0.25x4

	Bài 7:
1 điểm
	Đổi: 40mm  4cm

Thể tích quả bóng bàn là:  
Thể tích ứng với chiều cao 7, 2cm (bao gồm nước và phần chìm của   quả bóng):

 
Thể tích phần chìm của quả bóng bàn:
Vchìm  V 'Vnước	 203, 47  200  3, 47 cm3 

Tỉ lệ thể tích phần nổi của quả bóng bàn:

 

	0.25x4

	Bài 8:
3 điểm
	
[image: ]

	











	a)
	
Xét tứ giác CDFA, có: 
 
 Tứ giác CDFA nội tiếp đường tròn (hai đỉnh liên tiếp cùng nhìn 1 cạnh dưới hai góc bằng nhau)
Xét BDA và BFC , có: 
 BDA đồng dạng BFC (g.g)

 

	0.25x4

	b)
	+ Chứng minh: H là trực tâm và BE là đường cao thứ ba của ABC
 
Xét tứ giác HESK, có: 

   900  900  1800
 tứ giác HESK nội tiếp đường tròn
* Chứng minh BHK đồng dạng ASG
Tứ giác HESK nội tiếp đường tròn (cmt)
  (góc ngoài bằng góc đối trong)
Xét BHK và ASG, có: 
 BHK đồng dạng ASG (g – g)

	0.25x5

	c)
	
Ta có : BHK đồng dạng ASG (cmt)  (tsđd)
Ta có: 
Tứ giác CDFA nội tiếp (cmt) 
Hay 
Xét HKC và  NGA có:  
 HKC đồng dạng NGA (g.g)



Do đó, ta có : 
Mà G  NS G là trung điểm NS

Chứng minh  
Tứ giác FHKN nội tiếp (tứ giác có tổng hai góc đối bằng 1800)
    (hai góc nội tiếp cùng chắn cung HK)
Hay   
Ta lại có: CFB vuông tại F và FK là đường trung tuyến
 FK  KC
 FKC cân tại K
   

Do đó, ta có: 
   
Hay   
Xét GNH và GAN có: 

 GNH đồng dạng GAN (g.g)



 (G là trung điểm NS)


Xét HKG vuông tại K, đường cao KD, ta có:



Do đó:  (đpcm)

Vậy 

	0.25x3



---Hết---
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